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Bệnh viện 

Sức khoẻ 

tâm thần
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ĐKKV 
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ĐKKV 

Vân Đồn

1 2 3 4=5+6… 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A
Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, 

lệ phí

B Dự toán chi ngân sách nhà nước -           -           (2.202)      83            989          400          23            80            215          83            83            248          

I Nguồn ngân sách nhà nước -           -           (2.202)      83            989          400          23            80            215          83            83            248          

1 Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình -           -           (2.202)      83            989          400          23            80            215          83            83            248          

1.1 Kinh phí thường xuyên giao tự chủ

1.2
Kinh phí thường xuyên không giao tự 

chủ
-           -           (2.202)      83            989          400          23            80            215          83            83            248          

-
Kinh phí mua sắm, thuê dịch vụ công 

nghệ thông tin
      (1.059)       (1.059) (1.059)      

-
Kinh phí mua sấm thiết bị công nghệ 

thông tin
        1.059         1.059 -           83            741          235          

-

Kinh phí khen thưởng theo Nghị định 

số 98/NĐ-CP; Nghị định số 152/NĐ-

CP

      (1.257)       (1.257)       (1.257)

Mẫu biểu số 73

  Đơn vị tính: Triệu đồng

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐƯỢC GIAO VÀ PHÂN BỔ CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC NĂM 2026

 - ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN ĐỢT 8, ĐỢT 9, ĐỢT 10

(Kèm theo Quyết định số 640/QĐ-SYT ngày 21/5/2026 của Sở Y tế Quảng Ninh)

(Dùng cho đơn vị dự toán ngân sách cấp I/đơn vị dự toán ngân sách cấp trên)

Chương: 423

Đơn vị: Sở Y tế Quảng Ninh
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-

Kinh phí thực hiện Nghị định số 

179/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định về mức hỗ trợ đối với người làm 

công tác chuyên trách về chuyển đổi số, 

an toàn thông tin mạng, an ninh mạng

        1.225         1.225 83            248          165          23            80            215          83            83            248          

-

Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 

57/2025/NQ-HĐND ngày 17/7/2025 

của HĐND tỉnh Quảng Ninh quy định 

về chính sách thu hút, hỗ trợ nhân lực 

về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng 

tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2025-

2030

             32              32 32            
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